
Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 71

I. GIÁO VIÊN 64

1 Giáo viên Toán học Đại học
Sư phạm Toán học hoặc Toán học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

1 Giáo viên Địa lý Đại học
Sư phạm Địa lý hoặc Địa lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm

1 Giáo viên Địa lý Đại học
Sư phạm Địa lý hoặc Địa lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm

1 Giáo viên Lịch sử Đại học
Sư phạm Lịch sử  hoặc Lịch sử và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm

1 Giáo viên Toán học Đại học
Sư phạm Toán học hoặc Toán học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

1 Giáo viên Tiếng Anh Đại học
Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

1
Giáo viên Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh
Đại học Sư phạm Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

1 Giáo viên Âm nhạc Đại học
Sư phạm Âm nhạc hoặc Âm nhạc và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀO LÀM VIỆC 

TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo  số               /TB-SGDĐT ngày       /7/2025 của  Sở Giáo dục và Đào tạo)

STT Đơn vị 

Vị trí việc làm cần tuyển hợp đồng lao động

Ghi 

chúSố 

lượng

Mô tả vị 

trí việc làm

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

Phụ lục 1

2 Trường THPT Bãi Cháy

Trường THPT Bạch Đằng1

3 Trường THPT Cẩm Phả



1 Giáo viên Lịch sử Đại học
Sư phạm Lịch sử  hoặc Lịch sử và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm

1 Giáo viên Địa lý Đại học
Sư phạm Địa lý hoặc Địa lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm

1 Giáo viên Ngữ văn Đại học
Sư phạm Ngữ văn hoặc Văn học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

1
Giáo viên Giáo dục kinh tế 

và pháp luật
Đại học Sư phạm Giáo dục công dân hoặc Giáo dục Chính trị 

5 Trường THPT Đông Triều 1
Giáo viên Giáo dục kinh tế 

và pháp luật
Đại học Sư phạm Giáo dục công dân hoặc Giáo dục Chính trị 

1 Giáo viên Địa lý Đại học
Sư phạm Địa lý hoặc Địa lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm

1
Giáo viên Giáo dục kinh tế 

và pháp luật
Đại học Sư phạm Giáo dục công dân hoặc Giáo dục Chính trị 

7 Trường THPT Hoàng Văn Thụ 1 Giáo viên Toán học Đại học
Sư phạm Toán học hoặc Toán học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

1 Giáo viên Lịch sử Đại học
Sư phạm Lịch sử  hoặc Lịch sử và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm

1 Giáo viên Địa lý Đại học
Sư phạm Địa lý hoặc Địa lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm

1 Giáo viên Âm nhạc Đại học
Sư phạm Âm nhạc hoặc Âm nhạc và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

9 Trường THPT Lê Hồng Phong 1
Giáo viên Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh
Đại học

Sư phạm Giáo dục Quốc phòng và An ninh và có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên Tiếng Anh Đại học
Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

1
Giáo viên Giáo dục kinh tế 

và pháp luật
Đại học Sư phạm Giáo dục công dân hoặc Giáo dục Chính trị 

6 Trường THPT Hoàng Quốc Việt

Trường THPT Cửa Ông

Trường THPT Lê Quý Đôn10

4

8 Trường THPT Hòn Gai



1 Giáo viên Giáo dục thể chất Đại học
Sư phạm Thể dục thể thao hoặc Giáo dục thể chất hoặc Thể 

dục thể thao và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên Tin học Đại học
Sư phạm Công nghệ thông tin hoặc Công nghệ thông tin, Tin 

học ứng dụng và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên Lịch sử Đại học
Sư phạm Lịch sử  hoặc Lịch sử và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm

1 Giáo viên Địa lý Đại học
Sư phạm Địa lý hoặc Địa lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm

1 Giáo viên Ngữ văn Đại học
Sư phạm Ngữ văn hoặc Văn học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

1 Giáo viên Lịch sử Đại học
Sư phạm Lịch sử  hoặc Lịch sử và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm

14 Trường THPT Lê Chân 1 Giáo viên Hóa học Đại học
Sư phạm Hóa học hoặc Hóa học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

15 Trường THPT Lý Thường Kiệt 1 Giáo viên Ngữ văn Đại học
Sư phạm Ngữ văn hoặc Văn học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

16 Trường THPT Minh Hà 1 Giáo viên Tiếng Anh Đại học
Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên Toán học Đại học
Sư phạm Toán học hoặc Toán học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

1
Giáo viên Giáo dục kinh tế 

và pháp luật
Đại học Sư phạm Giáo dục công dân hoặc Giáo dục Chính trị 

1 Giáo viên Hóa học Đại học
Sư phạm Hóa học hoặc Hóa học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

1 Giáo viên Tin học Đại học
Sư phạm Công nghệ thông tin hoặc Công nghệ thông tin, Tin 

học ứng dụng và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Trường THPT Ngô Quyền

13 Trường THPT Đông Thành

17 Trường THPT Quảng Hà

11 Trường THPT Mông Dương

12



1 Giáo viên Âm nhạc Đại học
Sư phạm Âm nhạc hoặc Âm nhạc và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

1 Giáo viên Ngữ văn Đại học
Sư phạm Ngữ văn hoặc Văn học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

1 Giáo viên Lịch sử Đại học
Sư phạm Lịch sử  hoặc Lịch sử và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm

1 Giáo viên Tiếng Anh Đại học
Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên Lịch sử Đại học
Sư phạm Lịch sử  hoặc Lịch sử và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm

1 Giáo viên Vật lý Đại học
Sư phạm Vật lý hoặc Vật lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm

1 Giáo viên Tiếng Anh Đại học
Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên Lịch sử Đại học
Sư phạm Lịch sử  hoặc Lịch sử và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm

21 Trường THCS và THPT Hải Đông 1 Giáo viên Tiếng Anh Đại học
Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên Ngữ văn Đại học
Sư phạm Ngữ văn hoặc Văn học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

1 Giáo viên Lịch sử Đại học
Sư phạm Lịch sử  hoặc Lịch sử và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm

1 Giáo viên Ngữ văn Đại học
Sư phạm Ngữ văn hoặc Văn học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

1
Giáo viên Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh
Đại học

Sư phạm Giáo dục Quốc phòng và An ninh và có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm

24
Trường THCS và THPT Hoành 

Mô
1 Giáo viên Toán học Đại học

Sư phạm Toán học hoặc Toán học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

18 Trường  THCS và THPT Tiên Yên

20 Trường THPT Đầm Hà

Trường Phổ thông DTNT THCS và 

THPT tỉnh Quảng Ninh
19

22
Trường Phổ thông DTNT THCS và 

THPT Tiên Yên

23 Trường  THPT Cô Tô

17 Trường THPT Quảng Hà



25 Trường THCS và THPT Quan Lạn 1 Giáo viên Ngữ văn Đại học
Sư phạm Ngữ văn hoặc Văn học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

1 Giáo viên Ngữ văn Đại học
Sư phạm Ngữ văn hoặc Văn học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

1 Giáo viên Lịch sử Đại học
Sư phạm Lịch sử  hoặc Lịch sử và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm

1 Giáo viên Âm nhạc Đại học
Sư phạm Âm nhạc hoặc Âm nhạc và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

27 Trường THPT Ba Chẽ 1 Giáo viên Giáo dục thể chất Đại học
Sư phạm Thể dục thể thao hoặc Giáo dục thể chất hoặc Thể 

dục thể thao và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên Toán học Đại học
Sư phạm Toán học hoặc Toán học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm; ưu tiên đối tượng tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi.

1 Giáo viên Địa lý Đại học
Sư phạm Địa lý hoặc Địa lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm; ưu tiên đối tượng tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi.

1 Giáo viên Vật lý Đại học
Sư phạm Vật lý hoặc Vật lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm; ưu tiên đối tượng tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi.

1 Giáo viên Sinh học Đại học
Sư phạm Sinh học hoặc Sinh học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm; ưu tiên đối tượng tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi.

1 Giáo viên Âm nhạc Đại học
Sư phạm Âm nhạc hoặc Âm nhạc và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm; ưu tiên đối tượng tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi.

1 Giáo viên Mỹ thuật Đại học
Sư phạm Mỹ thuật hoặc Mỹ thuật và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm; ưu tiên đối tượng tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi.

Trường THPT Chuyên Hạ Long28

26 Trường THCS và THPT Quảng La



1 Giáo viên Ngữ văn Đại học
Sư phạm Ngữ văn hoặc Văn học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

1 Giáo viên Toán học Đại học
Sư phạm Toán học hoặc Toán học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

1 Giáo viên Giáo dục thể chất Đại học
Sư phạm Thể dục thể thao hoặc Giáo dục thể chất hoặc Thể 

dục thể thao và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

30 Trường THPT Hải Đảo 1 Giáo viên Ngữ văn Đại học
Sư phạm Ngữ văn hoặc Văn học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

II. NHÂN VIÊN 7

1 Trường THPT Cửa Ông 1 Nhân viên thư viện
Trung cấp 

trở lên

Trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin- thư viện. Trường 

hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thông tin- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

cấp.

2 Trường THPT Hoàng Hoa Thám 1 Nhân viên Kế toán
Cao đẳng 

trở lên

Cao đẳng trở lên ngành/chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, 

Tài chính.

3 Trường THPT Lê Quý Đôn 1 Nhân viên Y tế học đường Trung cấp Y sỹ trở lên

4 Trường THPT Mông Dương 1 Nhân viên thư viện
Trung cấp 

trở lên

Trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin- thư viện. Trường 

hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thông tin- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

cấp.

29
Trường THCS và THPT Đường 

Hoa Cương



5
Trường Phổ thông DTNT THCS và 

THPT tỉnh Quảng Ninh
1 Nhân viên thư viện

Trung cấp 

trở lên

Trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin- thư viện. Trường 

hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thông tin- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

cấp.

6 Trường THPT Đầm Hà 1
Nhân viên thiết bị, thí 

nghiệm

Cao đẳng 

trở lên

Cao đẳng trở lên ngành/chuyên ngành: Công nghệ thiết bị 

trường học hoặc một số ngành/chuyên ngành khác phù hợp 

với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học. 

7 Trường THCS và THPT Quảng La 1 Nhân viên thư viện
Trung cấp 

trở lên

Trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin- thư viện. Trường 

hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thông tin- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

cấp.

Ghi chú : Các trường hợp được tuyển hợp đồng làm giáo viên có nghĩa vụ thực hiện các nhiệm vụ kiêm nhiệm vị trí nhân viên trường học theo yêu cầu của Thủ trưởng đơn 

vị và thực hiện giảng dạy liên trường khi được phân công.

(Ấn định danh sách có 71 chỉ tiêu)


